
Cao Ngang Sâu
1 3215 300 200 150 140,400 2.6

2 3315 300 300 150 169,650 3.5

3 4315 400 300 150 198,900 4.5

4 4321 400 300 210 222,300 5.2

5 4421 400 400 210 263,250 6.5

6 5315 500 300 210 245,700 5.5

7 5321 500 300 210 269,100 6.2

8 5421 500 400 210 321,750 7.8

9 5521 500 500 210 380,250 9.3

10 6421 600 400 210 374,400 9.1

11 6425 600 400 250 386,100 9.7

12 6430 600 400 300 468,000 10.5

13 6521 600 500 210 421,200 10.8

14 6525 600 500 250 450,450 11.5

15 6621 600 600 210 479,700 10.0

16 7521 700 500 210 485,550 12.3

17 7525 700 500 250 508,950 13.1

18 8621 800 600 210 608,400 16.0

19 8625 800 600 250 643,500 16.9

20 8630 800 600 300 678,600 18.1

GHI CHÚ

Notes :

             -   on the quotation is valid for 20 days. (Bảng báo giá trên có hiệu lực trong vòng 20 ngày).

             -   prices do not include (VAT).  (Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT)).

             -  Payment modePayment mode: Payment by cash or bank transfer.

                      (Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyễn khoản)

             -  We wish you a look at companies and early response to our gathering supplies to prepare 

                    for construction on time.  

                    (Rất mong quý công ty xem xét và sớm trả lời để chúng tôi chuẩn bị tập kết vật tư để thi công đúng hẹn.)

* Do day tol dam bao <+-5%>

* Nhan lam tu dat thang cap mang cap theo yeu cau.

* Bao van chuyen trong noi thanh

* San xuat tren may CNC

                            CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT 

                            No.143, 6 treets - Linh Xuan ward - Thu Duc district -HCM  

                              Phone:     (086) 6806655    -  (08) 37243179    -     Fax:   (08) 37243179   

Website:   thietbicongnghiepvn.net     Email: salesddtienphat.info@gmail.com  

BẢNG GIÁ TỦ ĐIỆN KÍCH THƯỚT TIÊU CHUẨN

STT Loại Tủ
Quy Cách Đơn Giá 

1.0ly (VNĐ)

Trọng Lượng

(Kg)


